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	BỘ CÔNG THƯƠNG
Số:         /TTr-BCT


	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng     năm 2018


TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 851/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục và phân cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh (sau đây gọi là Nghị định) đúng theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Bộ Công Thương xin trình Chính phủ Dự thảo Nghị định như sau:
I. Sự cần thiết và căn cứ pháp lý ban hành Nghị định

Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 12 tháng 6 năm 20148, và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 quy định giao Chính phủ và trên cơ sở đó Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 851/QĐ-TT đã phân công Bộ Công Thương xây dựng Nghị định quy định chi tiết các điều khoản sau đây:
- Điều 9. Xác định thị trường liên quan;
- Điều 10. Xác định thị phần và thị phần kết hợp;
- Điều 13. Đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh;
- Điều 26. Xác định sức mạnh thị trường đáng kể;
- Điều 31. Đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của việc tập trung kinh tế;
- Điều 32. Đánh giá tác động tích cực của việc tập trung kinh tế;
- Điều 33. Thông báo tập trung kinh tế;
- Điều 36. Thẩm định sơ bộ việc tập trung kinh tế;
- Điều 56. Chứng cứ;
- Điều 82. Áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh;
Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, để đảm bảo Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 được thực thi hiệu quả ngay sau khi có hiệu lực, việc xây dựng để ban hành Nghị định là cần thiết.
II. Quan điểm, nguyên tắc xây dựng Nghị định
1. Quan điểm xây dựng Nghị định:
a) Bảo đảm có cơ sở pháp lý đầy đủ để triển khai thực hiện Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 12 tháng 6 năm 2018.
b) Bảo đảm thực thi để hiện thực hoá mục tiêu của Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 là “tạo lập, duy trì và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp trên thị trường, từ đó tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, phân bổ hiệu quả các nguồn lực, nâng cao hiệu quả kinh tế, phúc lợi xã hội và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.
c) Bảo đảm sự kết hợp linh hoạt và hài hoà giữa các nguyên lý kinh tế và nguyên tắc pháp lý.
d) Nghị định phải đảm bảo có cơ cấu, bố cục hợp lý; nội dung quy định có tính khả thi cao; đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
2. Nguyên tắc xây dựng Nghị định:
Các nguyên tắc xây dựng Nghị định bao gồm:
a) Bám sát các đường lối, chủ trương của Đảng, các chính sách và pháp luật của Nhà nước.
b) Quy định đầy đủ và chi tiết các nội dung đã được Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 giao thuộc thẩm quyền của Chính phủ, có các quy định cụ thể bảo đảm biện pháp thi hành và đồng thời bảo đảm cơ sở pháp lý để thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh theo quy định.
c) Tuân thủ các quy định về thẩm quyền, hình thức, trình tự và thủ tục xây dựng, ban hành Nghị định theo đúng quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

d) Bảo đảm tính khả thi thể hiện ở việc có thể thực hiện được, áp dụng và vận dụng được trong thực tế, phù hợp với trình độ phát triển và điều kiện kinh tế xã hội trong thực tế.
III. Quá trình xây dựng và tham vấn dự thảo Nghị định

Để triển khai nhiệm vụ theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 851/QĐ-TTg, ngay sau khi Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 được thông qua, Bộ Công Thương đã khẩn trương tiến hành các hoạt động xây dựng Nghi định, cụ thể như sau:
a) Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập
Trên cơ sở danh sách đề cử của các cơ quan liên quan, ngày 17 tháng 8 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2915/QĐ-BCT thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định.

b) Tổ chức xây dựng Dự thảo Nghị định
Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nhiều hoạt động xây dựng dự thảo Nghị định bao gồm rà soát, nghiên cứu tài liệu, học tập kinh nghiệm quốc tế, tham vấn ý kiến của các cơ quan liên quan, ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước, đồng thời tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để bàn và thống nhất về các nội dung trong Dự thảo Nghị định.
c) Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định

Trong quá trình xây dựng Dư thảo Nghị định, thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công Thương đã:

- Tổ chức nhiều cuộc hội thảo lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp là các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp,
- Gửi xin ý kiến đóng góp bằng văn bản các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương,
- Đăng tải toàn văn Dự thảo Nghị định trên trang websites của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, của Bộ Công Thương và cổng thông tin điện tử của Chính phủ,
- Kết hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí để đưa tin, bài và kêu gọi tham gia đóng góp ý kiến từ mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội.

Tính đến ngày ….. tháng ….. năm 2018, Bộ Công Thương đã nhận được ….. ý kiến đóng góp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, ….. ý kiến đóng góp của các địa phương, ..… ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và nhiều ý kiến đóng góp của các cá nhân, tổ chức khác có quan tâm.

Dự thảo Nghị định đã được hoàn thiện trên cơ sở nghiên cứu và tiếp thu ý kiến đóng góp đã nhận được. Đối với các nội dung góp ý chưa tiếp thu, Bộ Công Thương có giải trình chi tiết trong Bản tổng hợp ý kiến.
III. Bố cục và những nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định

1. Bố cục của Dự thảo Nghị định

Nghị định bao gồm 59 điều khoản được chia thành 08 chương, cụ thể: Chương I. Những quy định chung; Chương II. Xác định thị trường liên quan và thị phần; Chương III. Đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; Chương IV. Xác định sức mạnh thị trường đáng kể; Chương V. Tập trung kinh tế; Chương VI. Tố tụng cạnh tranh; Chương VII. Chính sách khoan hồng; và Chương VIII. Điều khoản thi hành.

2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định

a) Xác định thị trường liên quan

Xác định thị trường liên quan là một trong những nội dung quan trọng của Luật Cạnh tranh. Theo quy định của Luật Cạnh tranh, thị trường liên quan được xác định trên cơ sở thị trường sản phẩm liên quan và thị trường địa lý liên quan. Vì vậy, Nghị định quy định rõ cách thức xác định thị trường sản phẩm và thị trường địa lý liên quan.

- Về xác định thị trường sản phẩm liên quan: Nghị định quy định cụ thể yếu tố để xác định khả năng thay thế cho nhau của hàng hoá, dịch vụ về đặc tính, mục đích sử dụng và giá cả. Khả năng thay thế về đặc tính được xác định theo các yếu tố đặc điểm của hàng hóa, dịch vụ; thành phần chủ yếu; tính chất vật lý; tính chất hóa học; tính năng kỹ thuật; tác dụng phụ; khả năng hấp thu của người tiêu dùng; tính chất riêng biệt khác của hàng hóa, dịch vụ. Ngoài ra, Nghị định cũng quy định khả năng thay thế về cung và xác định thị trường sản phẩm liên quan trong trường hợp đặc biệt.
- Về xác định thị trường địa lý liên quan: Nghị định quy định các yếu tố để xác định ranh giới địa lý trong đó có các hàng hoá, dịch vụ có thể thay thế cho nhau với các điều kiện cạnh tranh tương tự và có sự khác biệt đáng kể với các khu vực địa lý lân cận. Các yếu tố bao gồm: Cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp và của doanh nghiệp khác liên quan; Chi phí vận chuyển; Thời gian vận chuyển; Rào cản gia nhập, mở rộng thị trường; Tập quán người tiêu dùng và chi phí, thời gian để người tiêu dùng mua hàng hóa, dịch vụ tại các khu vực lân cận; Đặc tính của hàng hóa, dịch vụ và khu vực địa lý.
b) Đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thoả thuận hạn chế cạnh tranh

Tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thoả thuận hạn chế cạnh tranh là yếu tố được xem xét nhằm xác định thoả thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định tại khoản 3 và 4 Điều 12 Luật Cạnh tranh. Điều 13 Luật Cạnh tranh quy định các yếu tố để đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thoả thuận hạn chế cạnh tranh bao gồm: Mức thị phần của các doanh nghiệp tham gia thoả thuận; Rào cản gia nhập, mở rộng thị trường; Mức độ hạn chế nghiên cứu, phát triển, đổi mới công nghệ hoặc hạn chế năng lực công nghệ; Mức độ làm giảm khả năng tiếp cận, nắm giữ cơ sở hạ tầng thiết yếu; Việc làm tăng chi phí, thời gian của khách hàng trong việc mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hoặc khi chuyển sang mua hàng hóa, dịch vụ liên quan khác; Việc gây cản trở cạnh tranh trên thị trường thông qua kiểm soát các yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực liên quan đến các doanh nghiệp tham gia thoả thuận. Nghị định quy định theo hướng tuỳ từng vụ việc, yếu tố chủ yếu nhất sẽ được xác định khi tiến hành điều tra và có thể điều chỉnh một cách phù hợp căn cứ vào các chứng cứ và số liệu thu thập được.
Về mức thị phần của các doanh nghiệp tham gia thoả thuận: Đối với trường hợp thỏa thuận giữa các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ xem xét tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thoả thuận khi thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia thoả thuận từ 10% trở lên. Trường hợp thỏa thuận hạn chế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp kinh doanh ở các công đoạn khác nhau trong cùng một chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hoá, dịch vụ nhất định, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ xem xét tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thoả thuận nếu thị phần của mỗi doanh nghiệp tham gia thỏa thuận trên bất kỳ thị trường liên quan của hàng hóa, dịch vụ trong chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng đó từ 10% trở lên.
c) Xác định sức mạnh thị trường đáng kể
Sức mạnh thị trường đáng kể là yếu tố nhằm xác định doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền theo quy định tại Điều 24 Luật Cạnh tranh. Nghị định quy định theo hướng sức mạnh thị trường đáng kể được xác định trên cơ sở tổng hợp kết quả đánh giá của một số yếu tố bao gồm: Tương quan thị phần giữa các doanh nghiệp trên thị trường liên quan; Sức mạnh tài chính, quy mô của doanh nghiệp; Rào cản gia nhập, mở rộng thị trường; Khả năng nắm giữ, tiếp cận, kiểm soát thị trường phân phối, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ hoặc nguồn cung hàng hóa, dịch vụ; Lợi thế về công nghệ, hạ tầng kỹ thuật; Quyền sở hữu, nắm giữ, tiếp cận cơ sở hạ tầng; Quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ; Khả năng chuyển sang nguồn cung hoặc cầu đối với các hàng hóa, dịch vụ liên quan khác; Các yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh. Các yếu tố này được quy định giải thích rõ trong Nghị định.
d) Ngưỡng thông báo tập trung kinh tế


Ngưỡng thông báo tập trung kinh tế là cơ sở để Cơ quan cạnh tranh thực hiện kiểm soát tập trung kinh tế theo quy định của Luật Cạnh tranh. Nghị định quy định doanh nghiệp phải thông báo tập trung kinh tế nếu đáp ứng các trường hợp sau đây:

- Một trong các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có tổng tài sản trên thị trường Việt Nam từ 1.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính trước năm thực hiện tập trung kinh tế.
- Giá trị giao dịch tập trung kinh tế từ 500 tỷ đồng trở lên.
- Một trong các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có tổng doanh thu trên thị trường Việt Nam từ 1.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính trước năm thực hiện tập trung kinh tế.
- Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế từ 30% trở lên trên thị trường liên quan trong năm tài chính trước năm thực hiện tập trung kinh tế.
Đối với trường hợp tập trung kinh tế diễn ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, việc thông báo tập trung kinh tế áp dụng theo đoạn a, c và d của khoản 1 điều này.
đ) Xác định tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của việc tập trung kinh tế

Nghị định quy định theo hướng việc tập trung kinh tế được coi là có tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể khi việc tập trung kinh tế đó dẫn đến nguy cơ tạo ra, củng cố sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp hình thành do việc tập trung kinh tế trên thị trường liên quan hoặc làm gia tăng nguy cơ phối hợp, thông đồng giữa các doanh nghiệp là đối thủ cạnh tranh trên thị trường liên quan. Việc đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của việc tập trung kinh tế thông qua việc lựa chọn, phân tích tổng hợp những yếu tố: Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trên thị trường liên quan; Mức độ tập trung trên thị trường liên quan trước và sau khi tập trung kinh tế; Mối quan hệ của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trong chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hoá, dịch vụ nhất định hoặc ngành, nghề kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế là đầu vào của nhau hoặc bổ trợ cho nhau; Lợi thế cạnh tranh do tập trung kinh tế mang lại trên thị trường liên quan; Khả năng doanh nghiệp tăng giá hoặc tăng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu; Khả năng doanh nghiệp sau tập trung kinh tế loại bỏ hoặc ngăn cản doanh nghiệp khác gia nhập hoặc mở rộng thị trường; Yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế. Các yếu tố này được quy định giải thích rõ trong Nghị định
e) Chứng cứ
Nghị định quy định làm rõ các nội dung về quyền, nghĩa vụ cung cấp chứng cứ; những tình tiết, sự kiện không phải chứng minh; giao nộp chứng cứ; trưng cầu giám định chứng cứ bị tố là giả mạo; bảo quản chứng cứ; công bố và sử dụng chứng cứ.
g) Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh.

Nghị định quy định làm rõ các nội dung của các biện pháp: Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm, giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh; Khám phương tiện vận tải, đồ vật trong điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh; Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm trong điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh; Thủ tục áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; Huỷ bỏ việc áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh.


h) Chính sách khoan hồng


Nghị định quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện chính sách khoan hồng.
IV. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau 

1. Vấn đề 1
...
2. Vấn đề 2
...
3. Vấn đề 3

...
Bộ Công Thương kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 
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